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1 AAA HOSE An Phát Bioplastics 50% 100% 70% 70%

2 ACB HOSE Ngân hàng Á Châu 50% 100% 100% 100%

3 BFC HOSE Phân bón Bình Điền 50% 100% 40% 40%

4 BID HOSE BIDV 50% 100% 100% 100%

5 BMI HOSE Bảo hiểm Bảo Minh 50% 100% 100% 100%

6 BMP HOSE Nhựa Bình Minh 50% 100% 100% 100%

7 BVH HOSE Tập đoàn Bảo Việt 50% 100% 100% 100%

8 BWE HOSE Nước - Môi trường Bình Dương 50% 100% 70% 70%

9 CSV HOSE Hóa chất Cơ bản miền Nam 50% 100% 100% 100%

10 CTG HOSE VietinBank 50% 100% 100% 100%

11 DBC HOSE Tập đoàn DABACO 50% 100% 70% 70%

12 DCM HOSE Đạm Cà Mau 50% 100% 100% 100%

13 DGC HOSE Hóa chất Đức Giang 50% 100% 100% 100%

14 DGW HOSE Thế Giới Số 50% 100% 70% 70%

15 DHC HOSE Đông Hải Bến Tre 50% 100% 100% 100%

16 DHG HOSE Dược Hậu Giang 50% 100% 100% 100%

17 DPM HOSE Đạm Phú Mỹ 50% 100% 100% 100%

18 DRC HOSE Cao su Đà Nẵng 50% 100% 100% 100%

19 E1VFVN30 HOSE Quỹ ETF DCVFMVN30 50% 100% 0% 0%

20 EIB HOSE Eximbank 50% 100% 0% 0%

21 FMC HOSE Thực phẩm Sao Ta 50% 100% 100% 100%

22 FPT HOSE FPT Corp 50% 100% 100% 100%

23 GAS HOSE PV Gas 50% 100% 100% 100%

24 GEX HOSE Tập đoàn Gelex 50% 100% 70% 100%

25 GMD HOSE Gemadept 50% 100% 100% 100%

26 GVR HOSE Tập đoàn CN Cao su VN 50% 100% 100% 100%

27 HCM HOSE Chứng khoán TP.HCM 50% 100% 70% 100%

28 HDB HOSE HDBank 50% 100% 100% 100%

29 HDG HOSE Tập đoàn Hà Đô 50% 100% 70% 70%

30 HPG HOSE Hòa Phát 50% 100% 100% 100%

31 HT1 HOSE VICEM Hà Tiên 50% 100% 100% 100%

32 IMP HOSE IMEXPHARM 50% 100% 100% 100%

33 KDC HOSE Tập đoàn KIDO 50% 100% 70% 100%

34 KDH HOSE Nhà Khang Điền 50% 100% 100% 100%

35 LPB HOSE LienViet Post Bank 50% 100% 70% 100%

36 MBB HOSE MBBank 50% 100% 100% 100%

37 MSB HOSE MSB Bank 50% 100% 70% 100%

38 MSN HOSE Tập đoàn Masan 50% 100% 70% 100%

39 MWG HOSE Thế giới di động 50% 100% 100% 100%

40 NLG HOSE BĐS Nam Long 50% 100% 70% 100%

41 NT2 HOSE Điện lực Nhơn Trạch 2 50% 100% 100% 100%

42 OCB HOSE Ngân hàng Phương Đông 50% 100% 70% 100%

43 PC1 HOSE Tập đoàn PC1 50% 100% 40% 40%

44 PHR HOSE Cao su Phước Hòa 50% 100% 100% 100%

45 PNJ HOSE Vàng Phú Nhuận 50% 100% 100% 100%

46 POW HOSE Điện lực Dầu khí Việt Nam 50% 100% 100% 100%

47 PPC HOSE Nhiệt điện Phả Lại 50% 100% 100% 100%

48 PTB HOSE Công ty Cổ phần Phú Tài 50% 100% 70% 70%

49 PVI HNX Bảo hiểm PVI 50% 100% 100% 100%

50 PVS HNX DVKT Dầu khí PTSC 50% 100% 70% 100%
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51 PVT HOSE Vận tải Dầu khí PVTrans 50% 100% 100% 100%

52 REE HOSE Cơ Điện Lạnh REE 50% 100% 70% 70%

53 SAB HOSE SABECO 50% 100% 100% 100%

54 SBT HOSE

Mía đường Thành Thành Công - Biên 

Hòa 50% 100% 40% 100%

55 SHB HOSE SHB 50% 100% 70% 100%

56 SSI HOSE Chứng khoán SSI 50% 100% 100% 100%

57 STB HOSE Sacombank 50% 100% 100% 100%

58 TCB HOSE Techcombank 50% 100% 100% 100%

59 TCM HOSE Dệt may Thành Công 50% 100% 100% 100%

60 TPB HOSE Ngân hàng Tiên Phong 50% 100% 100% 100%

61 VCB HOSE Vietcombank 50% 100% 100% 100%

62 VCI HOSE Chứng khoán Bản Việt 50% 100% 100% 100%

63 VCS HNX VICOSTONE 50% 100% 100% 100%

64 VGC HOSE Tổng Công ty Viglacera 50% 100% 100% 100%

65 VHC HOSE Thủy sản Vĩnh Hoàn 50% 100% 100% 100%

66 VIB HOSE VIBBank 50% 100% 100% 100%

67 VND HOSE Chứng khoán VNDIRECT 50% 100% 70% 100%

68 VNM HOSE VINAMILK 50% 100% 100% 100%

69 VRE HOSE Vincom Retail 50% 100% 100% 100%

70 VSC HOSE VICONSHIP 50% 100% 100% 100%

71 VPB HOSE VPBank 0% 0% 80% 80%

72 KBC HOSE TCT Đô thị Kinh Bắc 0% 0% 0% 0%
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